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	 1. Đặc điểm giới tính
	Số câu
	1
	 
	 1
	 
	
	
	 
	 
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	 
	 1,0
	 
	
	
	 
	 
	2,0
	

	
	Câu số
	 1
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	2. Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân
	Số câu
	 1
	
	2
	
	1
	3
	 
	1
	4
	3

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	 
	1,0
	2,0
	 
	1,0
	3,0
	3,0

	
	Câu số
	2
	
	3,6
	
	8
	10,12
	
	11
	
	 

	3. Tính chất, công dụng một số vật liệu đã học
	Số câu
	1
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	 1
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	Số điểm
	0,5
	 
	0,5
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Tổng
	Số câu
	3
	 
	4
	 
	
	4
	
	1
	8
	4

	
	Số điểm
	2,5
	 
	2,5
	 
	
	4,0
	
	1,0
	6,0
	4,0
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PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN:  KHOA HỌC-  KHỐI 5 
Ngày kiểm tra:  17/ 1/ 2022

* Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (câu 1,2,3,4)
Câu 1: (M1) Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời mỗi người được gọi là: 
	       A. Tuổi ấu thơ                                        B. Tuổi vị thành niên 
	C. Tuổi trung niên                                  D. Tuổi già
Câu 2: (M1) Tác nhân gây ra bệnh sốt rét là gì? 
         A.Vi rút                                                  B. Vi khuẩn
         C. Ký sinh trùng                                     D.  Nhiễm khuẩn
Câu 3: (M2) Cần làm gì để phòng bệnh viêm gan A?
A.  Ăn chín
B. Uống nước đã đun sôi
C. Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện
D.  Thực hiện tất cả các việc trên
Câu 4: (M1) Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào?.
A . Đá vôi                                                B . Tơ tằm                                       
C.  Gạch ngói	                                      D. Thép

* Đánh dấu X vào câu trả lời đúng (câu 5,6)

Câu 5: (M2) Ở tuổi dậy thì chúng ta không nên?
□ Vệ sinh thân thể hằng ngày	            □ Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên
□ Hút thuốc lá, uống rượu bia            □ Xem phim ảnh, sách báo lành mạnh
Câu 6: (M2) Cách phòng tránh các bệnh: Sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não tốt nhất là gì?                                          
□ Tránh để muỗi đốt (ngủ màn)                                  □ Diệt muỗi,  diệt bọ gậy
     □ Giữ vệ sinh  nhà ở và môi trường ở xung quanh     □ Tất cả các ý trên
Câu 7: (M2)  Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời đúng ở cột B
A	B	

	Trong suốt, không gỉ, không cháy


                                      

	Không chịu được nóng, lạnh


	Thủy tinh có những tính chất gì?


                         

	Không bị a - xít ăn mòn




	Cứng nhưng dễ vỡ, không hút ẩm




Câu 8: (M3) Điền thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành ghi nhớ về bệnh sốt xuất huyết.
Bệnh sốt xuất huyết là bệnh .............do một loại…………... gây ra. Muỗi ……………là động vật trung gian truyền bệnh. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị để chữa bệnh này. Khi bị bệnh phải đến ................ gần nhất để theo dõi, ngừa sốt cao và biến chứng.
Câu 9: (M3) Nhôm và hợp kim của nhôm dùng để làm gì? 
Câu 10: (M3) Trong trường hợp bị xâm hại em cần làm gì?
Câu 11: (M4) Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ các em cần làm gì ?.
Câu 12: (M3) Viết tiếp vào chỗ .... trong sơ đồ phòng tránh nhiễm HIV qua đường máu dưới đây:

	   Chỉ dùng
   …………….
   Một lần rồi bỏ.
	
	 Nếu phải………………
 …………………………
 thì cần…………………
 …………………………

	
	
	        
   Phòng tránh
    nhiễm HIV



	

	Không …………….
…………………………………………
	
	Không dùng chung
…………………………
……………………………………………………




An Bình ngày 4 tháng 1 năm 2022
DUYỆT CM                        DUYỆT KHỐI	            Người ra đề


                                              Nguyễn Thị Thu Hương                 Nguyễn Thị Bé Tư          















HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KHOA HỌC  KHỐI 5 HỌC KỲ I
Năm học 2021- 2022
Mỗi lần khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng được 1 điểm. Cụ thể là:
Câu 1: B Tuổi vị thành niên (1 đ)                        Câu 2: C. Ký sinh trùng (1đ)
Câu 3: Ý A  (0,5 đ)                                              Câu 4: A . Đá vôi (0,5đ)
Câu 5: Hút thuốc lá, uống rượu bia (1đ)             Câu 6: Tất cả các ý trên (0,5 đ)
Câu 7: (0,5 đ)

	Trong suốt, không gỉ, không cháy


                                      

	Thủy tinh có những tính chất gì?


	Không bị a - xít ăn mòn


                         

	Cứng nhưng dễ vỡ, không hút ẩm




Câu 8:  truyền nhiễm, vi rút, vằn, cơ sở y tế (1 đ)
Câu 9: Dùng để chế tạo các dụng cụ làm bếp, làm vỏ nhiều loại hộp,làm khung cửa và một số bộ phận của các phương tiện giao thông (1 đ).
Câu 10: Xung quanh chúng ta có nhiều người đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn.Chúng ta có thể chia sẻ, tâm sự để tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp những chuyện lo lắng, sợ hãi, bối rối, khó chịu..
Câu 11: Học luật giao thông đường bộ;  nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ; thận trọng khi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu; không đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường. (1 đ)
Câu 12: Viết tiếp vào chỗ... trong sơ đồ phòng tránh nhiễm HIV qua đường máu dưới đây: (1đ)
	   Chỉ dùng
   bơm kim tiêm
   Một lần rồi bỏ.
	
	 Nếu phải dùng chung bơm kim tiêm thì cần luộc 20 phút kể từ khi nước sôi

	
	
	   Phòng tránh
    nhiễm HIV


	

	
Không  tiêm chích ma túy
	
	Không dùng chung các dụng cụ có thể dính máu như dao cạo, bàn chải đánh răng, kim châm.



An Bình ngày 4 tháng 1 năm 2022
DUYỆT CM                        DUYỆT KHỐI	            Người ra đề


                                              Nguyễn Thị Thu Hương                 Nguyễn Thị Bé Tư          





















































Trường tiểu học Quang Trung               Thứ hai ngày 17 tháng 01 năm 2022
Họ và tên:……………………………
 Lớp:.......................
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN: KHOA HỌC
	
 Điểm

	
Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………….
………………………………………………………….


* Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1: Giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời mỗi người được gọi là: 
	       A. Tuổi ấu thơ                                        B. Tuổi vị thành niên 
	C. Tuổi trung niên                                  D. Tuổi già
Câu 2: Tác nhân gây ra bệnh sốt rét là gì? 
         A.Vi rút                                                  B. Vi khuẩn
[bookmark: _GoBack]         C. Ký sinh trùng                                     D.  Nhiễm khuẩn
Câu 3: Cần làm gì để phòng bệnh viêm gan A?
A.  Ăn chín
B. Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện
C. Thực hiện tất cả các việc trên
Câu 4: Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào?.
A . Đá vôi                                                B . Tơ tằm                                       
C.  Gạch ngói	                                      D. Thép

* Đánh dấu X vào câu trả lời đúng  

Câu 5: Ở tuổi dậy thì chúng ta không nên?
□ Vệ sinh thân thể hằng ngày	            □ Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên
□ Hút thuốc lá, uống rượu bia            □ Xem phim ảnh, sách báo lành mạnh
Câu 6: Cách phòng tránh các bệnh: Sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não tốt nhất là gì?                                          
□ Tránh để muỗi đốt (ngủ màn)                                  □ Diệt muỗi,  diệt bọ gậy
     □ Giữ vệ sinh  nhà ở và môi trường ở xung quanh     □ Tất cả các ý trên
Câu 7: Nối câu hỏi ở cột bên trái với câu trả lời đúng ở cột bên phải.		

	Trong suốt, không gỉ, không cháy


                                      

	Không chịu được nóng, lạnh


	Thủy tinh có những tính chất gì?


                         

	Không bị a - xít ăn mòn




	Cứng nhưng dễ vỡ, không hút ẩm




Câu 8: Điền thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành ghi nhớ về bệnh sốt xuất huyết.
Bệnh sốt xuất huyết là bệnh .....................................do một loại…………..... gây ra. Muỗi ……………là động vật trung gian truyền bệnh. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị để chữa bệnh này. Khi bị bệnh phải đến ...............................gần nhất để theo dõi, ngừa sốt cao và biến chứng.
Câu 9: Nhôm và hợp kim của nhôm dùng để làm gì? 
............................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Trong trường hợp bị xâm hại em cần làm gì?
............................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11: Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ các em cần làm gì ?.
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 12: Viết tiếp vào chỗ .... trong sơ đồ phòng tránh nhiễm HIV qua đường máu dưới đây:

	   Chỉ dùng
   …………….
   Một lần rồi bỏ.
	
	 Nếu phải………………
 …………………………
 thì cần…………………
 …………………………

	
	
	        
   Phòng tránh
    nhiễm HIV



	

	Không …………….
…………………….
…………………….

	
	Không dùng chung
…………………………
………………………………………………………………………………










